MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA ĐỌC HIỂU VÀ KIẾN THỨC TỪ VÀ CÂU 

CUỐI HỌC KỲ I - LỚP 2 - NĂM HỌC 2019 - 2020
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1

	Mức 2

	Mức 3

	Mức 4
	Tổng

	Đọc hiểu văn bản: Bé và chim chích bông.
– Biết nêu nhận xét đơn giản một số hình  ảnh, chi tiết trong bài đọc; nêu đúng ý nghĩa của chi tiết, hình ảnh trong bài.

– Giải thích được chi tiết đơn giản trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin đơn giản từ bài đọc.

- Hiểu nội dung bài
- Biết rút ra bài học, thông tin đơn giản từ bài học.
	Số câu
	2
	2
	1
	1
	6



	
	Số điểm
	1
	1
	1
	1
	4

	Kiến thức tiếng Việt:
- Hiểu thế nào là từ chỉ hoạt động, tìm đúng được các từ chỉ hoạt động trong câu văn.

- Biết viết câu văn theo mẫu câu: Ai làm gì?
- Biết cách sử dụng dấu dấu phẩytrong câu văn.
	Số câu
	1
	1
	1
	0
	3

	
	Số điểm
	0.5
	0.5
	1
	0
	2

	Tổng
	Số câu
	3
	3
	2
	1
	9

	
	Số điểm
	1,5
	1.5
	2
	1
	6
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	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1

	Đọc hiểu văn bản

	Số câu
	2
	
	1
	
	1
	
	
	1
	6

	
	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	1
	
	
	1
	4

	
	
	Câu số
	1,4
	
	2,3
	
	5
	
	
	6
	

	2

	Kiến thức Tiếng Việt

	Số câu
	
	1
	
	1
	
	1
	
	0
	3

	
	
	Số điểm
	
	0,5
	
	0.5
	
	1
	
	0
	2

	
	
	Câu số
	
	7
	
	8
	
	9
	
	0
	

	Tổng số câu
	
	2
	1
	2
	1
	1
	1
	
	1
	9

	Tổng số điểm
	
	1
	0,5
	1
	0,5
	1
	1
	
	1
	6


	UBND HUYỆN TỨ KỲ

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH ĐỨC 
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MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 2
(Thời gian 40 phút – không kể giao đề)

Ngày .... tháng 12 năm 2019


Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………..……..   Lớp: ………………….

	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên

	
	

	
	

	
	

	
	


PHẦN KIỂM TRA  ĐỌC

I. Đọc thành tiếng

II. Đọc thầm và làm bài tập: (35 phút)

 Đọc thầm bài văn sau, trả lời các câu hỏi và làm bài tập:

Người học trò cũ
Trước giờ vào lớp, chúng em đang chơi thì có một chú bộ đội đến.

Chú đội chiếc mũ có ông sao trên nền xanh da trời. Chú hỏi thăm cô giáo. Một bạn vào thưa với cô. Cô vội vàng bước ra. Chú bộ đội cũng bước nhanh tới, vội ngả mũ xuống:

- Em chào cô ạ!

Cô giáo bỗng đứng sững lại. Chúng em cũng nín lặng vây quanh.

- Thưa cô, em về thăm sức khỏe của cô!

Cô giáo như chợt nhớ ra:

- À! Em Thanh ! Em lái máy bay à? .. Em còn nhớ cô ư?

- Thưa cô, dù bao nhiêu năm nữa, dù đi đâu rất xa, em vẫn là học sinh cũ của cô, đã từng được cô dìu dắt, dạy bảo.

(Theo Phong Thu)

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.
Câu 1: Ai đã đến thăm cô giáo cũ?

A. Một bạn học sinh.
B. Một chú bộ đội.
C. Một
Câu 2. Khi nhìn thấy cô giáo cũ, chú bộ đội đã làm gì?
a- Bước tới, nhanh nhẹn chào cô giáo

b- Bước nhanh tới, ngả mũ chào cô giáo

c- Đứng nghiêm, ngả mũ chào cô giáo

2. Thái độ của cô giáo ra sao khi gặp người học trò cũ?
a- Không nhớ tên trò, đứng sững lại vì ngạc nhiên

b- Nhớ tên học trò, xúc động vì trò cũ còn nhớ đến cô

c- Nhớ tên trò, hỏi chuyện lái máy bay của trò cũ

3. Câu nói cuối bài (“Thưa cô,… dạy bảo.”) chứng tỏ điều gì ở người học trò cũ?
a- Biết ơn cô giáo đã nhớ người học trò cũ sau bao năm xa cách

b- Biết ơn cô giáo đã tiếp đón người học trò về thăm trường cũ

c- Biết ơn cô giáo đã từng dìu dắt, dạy bảo mình từ thuở ấu thơ

(4). Câu tục ngữ nào dưới đây phù hợp nhất với ý nghĩa của câu chuyện?
a- Ăn quả nhớ người trồng cây

b- Học thầy không tày học bạn

c- Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

Câu 6. Em cần làm gì để tỏ lòng biết ơn thầy cô giáo cũ?
.........................................................................................................................................
Câu 7. Tìm 4 từ chỉ hoạt động.
Câu 8:  Đặt một câu với từ vừa tìm được theo mẫu: Ai làm gì?
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Câu 9. Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu văn sau:       

Bạn Hà lớp em học giỏi hát hay.


Gia đình em luôn luôn vui vẻ hạnh phúc.
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PHẦN KIỂM TRA VIẾT
I. Chính tả:  (15 phút) Giáo viên đọc cho học sinh viết: 
Sông Hương
     Sông Hương là một đặc ân của thiên nhiên dành cho Huế, làm cho không khí thành phố trở nên trong lành, làm tan biến những tiếng ồn ào của chợ búa, tạo cho thành phố một vẻ êm đềm.
II. Tập làm văn:  (25 phút)      


Chọn một trong các đề sau:
Đề 1: Viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) nói về cô giáo (hoặc thầy giáo) cũ của em.
Đề 2: Viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) kể về một người thân của em.

Đề 3:  Viết một đoạn văn ngắn (từ  3 - 5 câu) kể về gia đình em.

Minh Đức, ngày .... tháng 12 năm 2019                                                          

                                                                       HIỆU TRƯỞNG 

                                                                      Nguyễn Thị Phượng
ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG CUỐI HỌC KÌ I - LỚP 2
NĂM HỌC 2020 – 2021
	Câu 1: Đọc đoạn 2 bài: Có công mài sắt, có ngày nên kim - TV2 Tập 1 - Trang 4.

- Trả lời câu hỏi 2.
	Câu 9: Đọc  đoạn 4 bài: Bà cháu - TV2 Tập 1 - Trang 86.

 - Trả lời câu hỏi 5.



	Câu 2: Đọc đoạn 3 bài: Phần thưởng  - TV2 Tập 1 - Trang 13.

- Trả lời câu hỏi 3.


	Câu 10: Đọc đoạn 1 bài: Cây xoài của ông em - TV2 Tập 1 - Trang 89.

- Trả lời câu hỏi 1.



	Câu 3: Đọc đoạn 4 bài: Bạn của Nai Nhỏ - TV2 Tập 1 - Trang 22.

- Trả lời câu hỏi 4.


	Câu 11: Đọc đoạn 3 bài: Bông hoa niềm vui - TV2 Tập 1 - Trang 104.

- Trả lời câu hỏi 3.



	Câu 4: Đọc đoạn 3 bài: Bím tóc đuôi sam - TV2 Tập 1 - Trang 31.

- Trả lời câu hỏi 3.


	Câu 12: Đọc đoạn 3 bài: Câu chuyện bó đũa - TV2 Tập 1 - Trang 112.

- Trả lời câu hỏi 5.



	Câu 5: Đọc đoạn 3 bài: Chiếc bút mực - TV2 Tập 1 - Trang 40.


- Trả lời câu hỏi 2.


	Câu 13: Đọc đoạn 4 bài: Hai anh em - TV2 Tập 1 - Trang 119.

- Trả lời câu hỏi 4.



	Câu 6: Đọc đoạn  1 + 2 bài:  Mẩu giấy vụn - TV2 Tập 1 - Trang 48.

- Trả lời câu hỏi 1.


	Câu 14: Đọc đoạn 2 và 3 bài: Con chó nhà hàng xóm - TV2 Tập 1 - Trang 129.

-Trả lời câu hỏi 2.



	Câu 7: Đọc đoạn 1+ 2  bài: Ngôi trường mới - TV2 Tập 1 - Trang 50.

- Trả lời câu hỏi 2.

	Câu 15: Đọc đoạn  1 + 2 bài:  Tìm ngọc - TV2 Tập 1 - Trang 138.

-Trả lời câu hỏi 1.



	Câu 8: Đọc đoạn 4 bài:  Người mẹ hiền - TV2 Tập 1 - Trang 63.

- Trả lời câu hỏi 4.
	


	Câu 1: Đọc đoạn 2 bài: Có công mài sắt, có ngày nên kim - TV2 Tập 1 - Trang 4.

- Trả lời câu hỏi 2.
	Câu 6: Đọc  đoạn 4 bài: Bà cháu - TV2 Tập 1 - Trang 86.

 - Trả lời câu hỏi 5.



	Câu 2: Đọc đoạn 3 bài: Phần thưởng  - TV2 Tập 1 - Trang 13.

- Trả lời câu hỏi 3.


	Câu 7: Đọc đoạn 3 bài: Câu chuyện bó đũa - TV2 Tập 1 - Trang 112.

- Trả lời câu hỏi 5.



	Câu 3: Đọc đoạn 4 bài: Bạn của Nai Nhỏ - TV2 Tập 1 - Trang 22.

- Trả lời câu hỏi 4.


	Câu 8: Đọc đoạn 4 bài: Hai anh em - TV2 Tập 1 - Trang 119.

- Trả lời câu hỏi 4.



	Câu 4: Đọc đoạn 3 bài: Chiếc bút mực - TV2 Tập 1 - Trang 40.


- Trả lời câu hỏi 2.


	Câu 9: Đọc đoạn 2 và 3 bài: Con chó nhà hàng xóm - TV2 Tập 1 - Trang 129.

-Trả lời câu hỏi 2.



	Câu 5: Đọc đoạn  1 + 2 bài:  Mẩu giấy vụn - TV2 Tập 1 - Trang 48.

- Trả lời câu hỏi 1.


	Câu 10: Đọc đoạn  1 + 2 bài:  Tìm ngọc - TV2 Tập 1 - Trang 138.

-Trả lời câu hỏi 1.




ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT
CUỐI HỌC KỲ 1 -  LỚP 2 - NĂM HỌC 2019 - 2020
I. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm
1. Đọc thành tiếng: 4 điểm
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu khoảng 40 tiếng/ 1phút: 1 điểm.
- Đọc đúng tiếng, từ: 1 điểm. (Đọc sai từ 10 đến 12 tiếng: 0,5 điểm; đọc sai trên 12 tiếng: 0 điểm).
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 
1 điểm. (Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 đến 5 chỗ: 0,5 điểm. Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 6 chỗ trở lên: (0 điểm)
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm. (Trả lời chưa đủ ý hoặc hiểu câu hỏi nhưng diễn đạt còn lúng túng, chưa rõ ràng: 0,5 điểm; không trả lời được hoặc trả lời sai ý: 0 điểm).
2. Đọc thầm và làm bài tập: (6 điểm)

	           Câu
	Đáp án

	Câu1: 0,5 điểm
	A

	Câu 2: 0,5 điểm
	B

	Câu 3: 0,5 điểm
	C

	Câu 4: 0,5 điểm
	B

	Câu 5: 1 điểm
	2; 3; 1.

	Câu 6: 1 điểm
	Qua câu chuyện Bé và chim chích bông, em học tập được ở bạn Bé đức tính chăm chỉ học tập.

	Câu7:  0,5 điểm
	Bé vùng dậy, chui ra khỏi cái chăn ấm.



	Câu 8: 0,5 điểm
	- Viết đúng câu theo mẫu: Ai làm gì? 

	Câu 9: 1 điểm
	Bạn Hà lớp em học giỏi, hát hay.

Gia đình em luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc.


II. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm
1.Chính tả: 4 điểm
- Tốc độ đạt yêu cầu (Khoảng 40 chữ/15 phút): 1 điểm
- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm
- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm
- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm
2. Tập làm văn: 6 điểm
+ Nội dung (ý): 3 điểm

- Học sinh viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu về nội dung nêu trong đề bài.

+ Kĩ năng: 3 điểm
Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm

Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1 điểm

Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1 điểm

- Học sinh viết được đoạn văn đúng yêu cầu, diễn đạt mạch lạc, biết dùng từ, đặt câu cho điểm tối đa. Nếu học sinh viết chưa đúng yêu cầu, diễn đạt chưa mạch lạc, chưa biết dùng từ, đặt câu thì tuỳ mức độ để trừ điểm.

*Lưu ý: Tổ chuyên môn thống nhất cho điểm hợp lý.
